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STT Họ và tên Chức vụ Học hàm Tác giả chính bài báo WoS (Q1/Q2) Ghi chú 

1 Đỗ Trung Hải 

HT,  

Phó BTĐU,  TV 

HĐT, CHT 

PGS   

2 Vũ Ngọc Pi PHT,  NGƯT GS   

3 Ngô Như Khoa 

BTĐU,  

CT HĐT, 

UVĐHTN, CTV 

PGS   

4 Nguyễn Văn Tuấn GVCC PGS   

5 Nguyễn Quốc Tuấn 

PHT,  

UVBTVĐU, TV 

HĐT 

PGS   

6 Nguyễn Khắc Tuân 

PHT, 

UVBTVĐU,  

TV HĐT 

PGS   

7 Đào Huy Du 

TP, 

UVBCHĐB, TV 

HĐT 

PGS   

8 Phạm Thành Long 

TP, GĐCT, 

TBM,  

UVBCHĐB 

PGS   

9 Lê Xuân Hưng TP,  UVBCHĐB PGS   

10 
Nguyễn Thị Thanh Nga 

(82) 
TK, PTr CT PGS   

11 Dương Phạm Tường Minh 
TK, GĐTT, 

UVBTVĐU 
PGS   

12 Ngô Minh Tuấn GĐCT, TBM PGS   

13 Lê Văn Quỳnh 

TK, GĐCT, 

TBM, 

UVBCHĐB 

PGS   

14 Vũ Văn Thắng PTK, GĐCT PGS   

15 Nguyễn Văn Chí (77) 
TK, GĐCT,  

UVBCHĐB 
PGS   

16 Nguyễn Hồng Quang (84) GVCC PGS   

17 Dương Thế Hùng TBM PGS   

18 Vũ Ngọc Kiên 
VT, PGĐCT,  

TBM 
PGS   

19 

Nguyễn Tuấn Linh Phó trưởng khoa TS Tác giả chính WoS Q1 

Tuan-Linh Nguyen a , Nguyen 

Van Thin b, Sangmoon Lee, Modified 

Triplet-Average Deep Deterministic 

Policy Gradient for interpretable neuro-

fuzzy deep reinforcement learning, 

Journal of the Franklin Institute , 

Volume 362, Issue 7, 1 May 2025, 

107653 

https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2025

.107653 

Redirectingdoi.org 

 

20 Trần Khải Hoàn Phó trưởng khoa TS Threshold of Saturation Degree of  



Khoa Xây dựng 

và Môi trường 

Unsaturated Sand to Cause 

Liquefaction Considering the Sample 

Volumetric Strain: Modelization and 

Experimental Laboratory Investigation 

(Q1)  

- Doi: 

https://doi.org/10.1080/13632469.2024

.2415083 

- Xuất bản online ngày 21/10/2024 

21 

Vi Thị Mai Hương Trưởng bộ môn 

-Khoa Xây dựng 

và Môi trường 

ThS 

An innovative design of 

household‑scale vermicomposting bin 

for domestic organic waste treatment  

(Q1) 

https://doi.org/10.1007/s13762-025-

06603-1 

xuất bản ngày 10/7/2025 

 

22 

Phạm Thị Minh Hạnh Giảng viên Thạc sỹ Tác giả chính bài báo WoS (Q1): An 

efficient algorithm for solving the split 

mixed variational inequality problem in 

real Hilbert spaces, Rev. Real Acad. 

Cienc. Exactas Fis. Nat. Ser. A-Mat, 

30/12/2024, 

https://doi.org/10.1007/s13398-024-

01692-y. 

 

23 

Phạm Thị Thu Giảng viên Thạc sỹ Tác giả chính bài báo WoS (Q2): Two 

efficient self-adaptive algorithms for 

solving a class of generalized mixed 

split problems in Hilbert spaces, 

Computational and Applied 

Mathematics, 22/07/2025, 

http://doi.org/10.1007/s40314-025-

03355-z 

 

24 

TS. Lương Việt Dũng Trưởng BM Tiến sĩ Boussad Abbès, Fazilay Abbès, Lien 

Tien Dao, Pham Tuong Minh Duong 

and Viet Dung Luong*, Studying the 

Behavior of a Paperboard Box: 

Experiment and Finite Element Model, 

Vibration, Vol 8(2), 23, 2025. 

https://doi.org/10.3390/vibration80200

23 

 

25 

PGS.TS. Trần Minh Đức Giảng viên cao 

cấp 

PGS Duc TM, Ngoc TB, Tuan NM, Trang 

DTH, Long TT*. A study on 

mechanisms of saw-tooth chip 

formation in hard turning under hybrid 

nanofluid-assisted MQL environment. 

Advances in Mechanical Engineering. 

2024;16(10). 

doi:10.1177/16878132241289286 

(WOS, SCIE, Q2) 

 

26 

TS. Trần Thế Long Phó Giám đốc 

chương trình 

KTCK, Phó 

Trưởng Bộ môn 

Chế tạo máy 

Tiến sĩ Long, T.T. Experimental Investigation 

on Cutting Forces in Sustainable Hard 

Milling of Hardox 500 Steel Under 

Al2O3/MoS2 Hybrid Nanofluid MQCL 

Environment. Lubricants 2025, 13, 240. 

https://doi.org/10.3390/lubricants13060

240 (WOS, SCIE, Q2) 

Duc TM, Ngoc TB, Tuan NM, Trang 

DTH, Long TT*. A study on 

mechanisms of saw-tooth chip 

formation in hard turning under hybrid 

nanofluid-assisted MQL environment. 

Advances in Mechanical Engineering. 

2024;16(10). 

 

https://doi.org/10.1080/13632469.2024.2415083
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doi:10.1177/16878132241289286 

(WOS, SCIE, Q2) 

27 

Ngô Quốc Huy GVC ThS Bài 1. Quoc-Huy Ngo, Huy-Tai 

Nguyen, Ky-Thanh Ho, Khac-Tuan 

Nguyen, Tien-Dat Hoang, Ngoc-Tuan 

La, Ngoc-Hung Chu, Van-Chi Nguyen, 

The-Hung Duong, Van-Dam Vu, and 

Van-Du Nguyen*, "A vibro-impact 

remote-controlled capsule in millimeter 

scale: Design, modeling, experimental 

validation and dynamic response", 

Journal of Sound and Vibration, 

596(60):118746, DOI: 

10.1016/j.jsv.2024.118746 (SCIE-Q1). 

Accepted 17 September 2024, 

Available online 20 September 2024, 

Version of Record 27 September 2024. 

Bài 2. Tien-Dat Hoang, Van-Du 

Nguyen, Ky-Thanh Ho, Ngoc-Hung 

Chu, Quoc-Huy Ngo*, "Wireless-

Controlled Capsule Robots: A Novel 

Design and Experimental Validation", 

Journal of Applied and Computational 

Mechanics, 2025;  

DOI: 10.22055/jacm.2025.48223.5072, 

(WOS-Q2) 

Articles in Press, Corrected Proof 

Available Online from 27 May 2025 

 

28 

Nguyễn Tiến Dũng TP TS Phuc Hong Pham, Dzung Nguyen Tien, 

Kien Trung Hoang (2024), “Single 

mask and low voltage electrothermal 

micromotor” Sensors and Actuators A: 

Physical, Volume 374, 16 August 2024, 

ISSN: 0924-4247,  

https://doi.org/10.1016/j.sna.2024.1154

81 

 

29 

Nguyễn Xuân Thành Giảng viên 

Khoa Xây dựng 

và Môi trường 

 “Tilted indentation by a flat-ended 

punch on an anisotropic 

magnetoelectroelastic half-plane”, 

European Journal of Mechanics / A 

Solids, 113 (2025) 105718, ISSN: 

0997‑7538, E-ISSN: 1873‑7285 

SCIE, IF=4.4, 11/5/2025) (Q1) 

https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2

025.105718 

Xuất bản online ngày 16/5/2025 

BS 

30 

Nguyễn Văn Luân Giảng viên 

Khoa Xây dựng 

và Môi trường 

 “Pin-loaded hole contact in an 

anisotropic magnetoelectroelastic 

plate”, International Journal of 

Mechanical Sciences, 302 (2025) 

110551, ISSN: 0020‑7403, E-ISSN: 

1879‑2162; SCIE, IF=9.4, (Q1) 

https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2025.

110551. 

Xuất bản online ngày 08/07/2025 

BS 

31 

Đồng Thị Linh Giảng viên Thạc sỹ Tác giả chính bài báo  

WoS (Q1) 

Ultrasensitive detection of carbendazim 

pesticide in tea leaves using a green 

Ag/CuO(Cu2O) nanocomposite-based 

SERS sensor: role of 

metal/semiconductor transition in 

sensing performance 

BS 

https://jacm.scu.ac.ir/?_action=press&issue=-1&_is=Articles%20in%20Press
https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2025.105718
https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2025.105718
https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2025.110551
https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2025.110551


RSC Advances; RSC Adv., 2025, 15, 

17635 

21/05/2025 

Ấn định danh sách 31 người./. 

 

 


